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Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CB1332N007  Nguyễn Minh Đương  CB1332N1  120 122 1.94     TN3213N   
 2  CB1332N020  Trương Diệp Tiểu My  CB1332N1  120 122 2.40 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3213N 162

 
 F

  3  CB1332N021  Lê Tố Mỹ  CB1332N1  120 117 2.26 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  6 TN3213N
 4  CB1332N026  Võ Thị Huỳnh Như  CB1332N1  120 119 2.27     6 TN3213N   
 5  CB1332N041  Nguyễn Thị Trang  CB1332N1  120 122 2.16 TN011  Thống kê xã hội học  2  TN3213N
 6  CB1332N050  Phan Kim An  CB1332N1  120 119 2.12     6 TN3213N   

 7  CB1332N057  Đoàn Thiện Cao  CB1332N1  120 116 2.20 KL802
KL377

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Pháp luật về xây dựng

 3
 2

 6 TN3213N 151
 172
 

 F
  F
  8  CB1332N058  Lê Hồng Cẩm  CB1332N1  120 124 2.30 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  TN3213N 162

 
 F

  9  CB1332N066  Nguyễn Hoàng Du  CB1332N1  120 120 2.19 KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  2  TN3213N 172
 

 F
 

 10  CB1332N072  Huỳnh Minh Đạt  CB1332N1  120 117 2.10 KL102
ML011

 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Đường lối cách mạng của ĐCSVN

 2
 3

 TN3213N 152
 161
 

 F
  F
 

 11  CB1332N073  Phạm Phi Đạt  CB1332N1  120 101 2.06 

KL370
KL374
KL102
KL327
KL383

 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật đất đai
 Quản lý nhà nước về hộ tịch

 10
 2
 2
 3
 2

 5 TN3213N

181
 162
 152
 162
 171
 

 F
  F
  F
  F
  F
  12  CB1332N080  Đinh Minh Hậu  CB1332N1  120 120 2.40 KL102  Lý luận nhà nước và pháp luật 2  2  TN3213N 172

 
 F

 

 13  CB1332N084  Nguyễn Trung Hiếu  CB1332N1  120 104 2.19 

KL374
KL383
KL118
KL370

 Luật tố tụng dân sự
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Luật hình sự phần chung
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 2
 10

 5 TN3213N

162
 171
 152
 181
 

 F
  F
  F
  F
  14  CB1332N088  Huỳnh Công Hội  CB1332N1  120 120 2.19     5 TN3213N   

 15  CB1332N099  Ngô Quốc Kính  CB1332N1  120 118 1.95 TN033  Tin học căn bản  1  6 TN3213N

 16  CB1332N101  Lê Văn Lịnh  CB1332N1  120 107 2.05 
KL301
KL370
KL371

 Luật hiến pháp 1
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng hình sự

 2
 10
 2

 6 TN3213N
172

 181
 171
 

 F
  F
  F
  17  CB1332N110  Nguyễn Thoại My  CB1332N1  120 116 2.78 KL327  Luật đất đai  3  6 TN3213N

 18  CB1332N111  Phạm Huỳnh My  CB1332N1  120 115 2.04 KL353
KL101

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC
 Lý luận nhà nước và pháp luật 1

 2
 2

 6 TN3213N 171
 151
 

 F
  F
 

 19  CB1332N114  Nguyễn Hải Nam  CB1332N1  120 111 1.94 KL374
KL353

 Luật tố tụng dân sự
 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện HC

 2
 2

 6 TN3213N 162
 

 F
 



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: CB1332N1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
19  CB1332N114  Nguyễn Hải Nam  CB1332N1  120 111 1.94 KL102

KL118
 Lý luận nhà nước và pháp luật 2
 Luật hình sự phần chung

 2
 2

 TN3213N 152
 152
 

 F
  F
  20  CB1332N118  Võ Văn Ngoạt  CB1332N1  120 119 2.07     6 TN3213N   

 21  CB1332N119  Nguyễn Văn Nguyện  CB1332N1  120 116 1.98 
KL129
ML009
KL118

 Luật thương mại
 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác-Lênin 1
 Luật hình sự phần chung

 4
 2
 2

 TN3213N
161

 142
 152
 

 F
  F
  F
 

 22  CB1332N122  Đoàn Thị Yến Nhi  CB1332N1  120 119 2.18     6 TN3213N   
 23  CB1332N130  Danh Quận  CB1332N1  120 112 2.20 KL370  Luận văn tốt nghiệp - Luật  10  TN3213N 181

 
 F

  24  CB1332N143  Lê Trọng Tấn  CB1332N1  120 120 2.19 KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  2  TN3213N 172
 

 F
  25  CB1332N157  Lâm Nguyễn Trân  CB1332N1  120 122 2.37 KL371  Luật tố tụng hình sự  2  TN3213N 171

 
 F

  26  CB1332N158  Nguyễn Thị Mỹ Trân  CB1332N1  120 120 2.14 KL129  Luật thương mại  4  TN3213N 161
 

 F
 

 27  CB1332N163  Lê Ngọc Trường  CB1332N1  120 106 2.38 
KL335
KL371
KL370

 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Luật tố tụng hình sự
 Luận văn tốt nghiệp - Luật

 2
 2
 10

 5 TN3213N
172

 162
 181
 

 F
  F
  F
 

 28  CB1332N170  Phạm Quang Thoại  CB1332N1  120 102 2.09 

KL118
KL803
KL378
KL802
KL370
KL374
KL380
KL303
KL305

 Luật hình sự phần chung
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Luật hành chính 3
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Luận văn tốt nghiệp - Luật
 Luật tố tụng dân sự
 Luật an sinh xã hội
 Luật hành chính 1
 Luật hành chính đô thị

 2
 3
 2
 3
 10
 2
 2
 2
 2

 TN3213N

152
 152
 162
  

 
162

 162
  

171
 

 F
  F
  F
 

 F
  F
 

 F
 

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 15 tháng 03 năm 2018
Trưởng khoa  Trưởng phòng công tác sinh viên  Trưởng phòng đào tạo


